	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH
NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

(kèm theo Quyết định số: 1111/QĐ-BTP ngày 18  tháng 5  năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
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	Đoàn luật sư tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	1. 
	Hải Dương
	Phạm Thị Nguyên
	15420
	
	x
	22
	01
	1963
	Phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Đã là thẩm phán

	2. 
	Bình Thuận
	Ngô Trí Vĩnh
	15421
	x
	
	01
	01
	1958
	Phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Đã là thẩm phán

	3. 
	Bình Thuận
	Nguyễn Văn Thạnh
	15422
	x
	
	23
	5
	1959
	Phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Đã là điều tra viên cao cấp 

	4. 
	Lâm Đồng
	Đinh Thị Thanh Tú
	15423
	
	x
	19
	01
	1981
	Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đã là thẩm phán 

	5. 
	Hòa Bình
	Nguyễn Thị Liễu
	15424
	
	x
	26
	01
	1963
	Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	Đã là thẩm phán

	6. 
	Bình Phước
	Nguyễn Minh Đức
	15425
	x
	
	27
	3
	1962
	Phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	Đã là kiểm sát viên

	7. 
	Hà Nội
	Vũ Quy
	15426
	x
	
	08
	11
	1957
	Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
	Là tiến sỹ luật

	8. 
	Hà Nội
	Nguyễn Đức Thuận
	15427
	x
	
	22
	8
	1957
	Phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên cao cấp

	9. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Mạnh Hùng
	15428
	x
	
	29
	8
	1959
	Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là điều tra viên trung cấp

	10. 
	Vĩnh Phúc
	Nguyễn Thị Bạch Yến
	15429
	
	x
	10
	3
	1963
	Phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	Đã là thẩm phán
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